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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG 
EXTENDED ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:           /QĐ-VPCNCL ngày        tháng  12  năm 2024 

của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG – 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Tiếng Anh/ in English: QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER –…………………….                                              

DA NANG DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 014 - QMS 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Địa chỉ / Address:  

Đường Cẩm Bắc 7, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 

Cam Bac 7 street, Hoa Tho Dong ward, Cam Le district, Danang city 

Tel: +84 236 363 8776 Email: 

quatestdanang@danang.gov.vn   

Website: 

Https://quatestdanang.com.vn  

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

− ISO/IEC 17021-1: 2015;  

− ISO/IEC 17021-3: 2017 

HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation period  

Từ/ from        /12/2024 đến/ to  29/10/2026 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015  cho các lĩnh vực như sau/ 

Certification of quality management system according to ISO 9001: 2015 for the scopes as follows: 

Nhóm ngành/ 

Technical 

cluster 

Mã IAF 

IAF 

code 

Phạm vi công nhận 

Economic sector 

Phạm vi cụ thể theo mã NACE, Rev.2 

Detail scopes according to NACE code, Rev.2 

Cơ khí/ 

Mechanical 

17 Kim loại cơ bản và các 

sản phẩm được chế tạo 

từ kim loại 

Basic metals and 

fabricated metal 

products 

24 trừ/ except 24.46: Sản xuất các kim loại cơ bản/ 

Manufacture of basic metals 

25 trừ/ except 25.4: Chế tạo các sản phẩm từ kim 

loại trừ máy móc, thiết bị/ Manufacture of 

fabricated metal products, except machinery and 

equipment 

33.11: Sửa chữa các sản phẩm chế tạo từ kim loại/ 

Repair of fabricated metal products 

18 Máy móc, thiết bị 

Machinery and 

equipment 

25.4: Sản xuất vũ khí, đạn dược/ Manufacture of 

weapons and ammunition 

28: Sản xuất các máy móc, thiết bị (chưa được phân 

loại)/ Manufacture of machinery and equipment 

n.e.c. 

30.4: Sản xuất các loại xe quân sự/ Manufacture of 

military fighting vehicles 

33.12: Sửa chữa máy móc/ Repair of machinery 

33.2: Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp/ 

Installation of industrial machinery and equipment 

19 Thiết bị điện, quang 

Electrical and optical 

equipment 

26: Sản xuất máy tính, các thiết bị điện tử, quang 

học/ Manufacture of computer, electronic and 

optical products 

27: Sản xuất các thiết bị điện/ Manufacture of 

electrical equipment 

33.13: Sửa chữa các thiết bị điện tử, quang học/ 

Repair of electronic and optical equipment 

33.14: Sửa chữa thiết bị điện/ Repair of electrical 

equipment 

95.1: Sửa chữa máy tính, thiết bị thông tin/ Repair 

of computers and communication equipment 

Ghi chú/Note:  

Trường hợp Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cung cấp dịch vụ chứng nhận thì         

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận        

đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ Quality Assurance & Testing 

Center  must register its operations and obtain the registration certificate according to the law before 

providing certification services. 
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